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BẢNG BÁO GIÁ 
 
|KÍNH GỬI:  QUÝ KHÁCH HÀNG 
 

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT SL ĐƠN GIÁ 
1 KALDNES PE05  

 

+ Kích thước: DxH= 25x10 mm 
+ Nhiệt độ làm việc:5 – 55độC  
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar 
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96% 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. 
+ Xuất xứ: VN 
+ 1m3 ≈ 100 kg 
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 450 -550 
m2/m3. 
 
 

1kg 75.000 

2 KALDNES PE03 

 

+ Kích thước: DxH=15x10 mm 
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC 
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar 
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96%  
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. 
+ Xuất xứ: VN 
+1m3 ≈ 100 kg 
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 550 – 650 
m2/m3. 
 

1 kg 75.000 

3 KALDNES PE08  

 

+ Kích thước: DxH= 8 x 10 mm 
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC  
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar 
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96% 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. 
+ Xuất xứ: VN 
+ 1m3 ≈ 140 kg 
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 750 – 850 
m2/m3. 
 

1 kg 85.000 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM TRUNG VIỆT 
 
Địa chỉ: 88 – 90 Đường số 3, KDC HimLam, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp 

HCM. 
Tel: 083.731.2244 – 0915871636             Fax: 083.731.2244 
Web: www.namtrungvietenvi.com, www.demvisinh.vn, www.ntvco.vn  
Email: namtrungviet.envi@gmail.com 



5 KALDNES PE04  

 

+ Kích thước: DxH= 10 x 10 mm 
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC  
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar 
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96% 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. 
+ Xuất xứ: VN 
+ 1m3 ≈ 100 kg 
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 550 -650 
m2/m3. 
 

1 kg 75.000 

6 KALDNES PE09 

 
 

+ Kích thước: DxH= 15x10 mm 
+ Nhiệt độ làm việc:5-55độC  
+ Áp suất làm việc: 1 – 3 bar 
+ Độ rỗng xốp: 93 – 96% 
+ Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE. 
+ Xuất xứ: VN 
+ 1m3 ≈ 100 kg 
+ Bề mặt tiếp xúc: ≥ 750 -850 
m2/m3. 
 

1 kg 75.000 

 
* Ghi chú : 

 Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10% VAT) ,  
 Chưa bao gồm vận chuyển đi tỉnh 
 Hình thức thanh toán : TM/CK 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN: 

 

Tài khoản NH VietcomBank – CN Q.Thủ 
Đức, TP.HCM 
Tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
STK: 0381-000-466-138. 
 

 

Tài khoản NH ACB –PGD Tam Hà, 
Q.Thủ Đức, TP.HCM 
Tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
STK: 193-058-619. 
 

 

Tài khoản NH VietinBank – CN Q.Thủ 
Đức, TP.HCM 
Tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
STK: 103-868-228-441. 
 



 

Tài khoản NH Đông Á  – CN Q.Tân Bình, 
TP.HCM 
Tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
STK: 0101-175-904. 
 

 

Tài khoản NH Agribank  – CN Q.Phú 
Nhuận, TP.HCM 
Tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
STK: 1607-205-264-104. 
 

 

Tài khoản NH BIDV  – CN Q.Thủ Đức, 
TP.HCM 
Tên: NGUYỄN ANH HOÀNG 
STK: 31410-003-055-857. 
 

 
Chúng Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được sự hợp tác kinh doanh cùng quý vị. 
  
PHẦN XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG  CTY TNHH CN – MT NAM TRUNG VIỆT 
      Ngày . . . . ./ . . . . ./20 . . . .               Người báo giá 
 
 
 
              NGUYỄN THỊ HUYỀN 
 


